
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH VIÊN VÀ ĐƠN VỊ ĐIỆN 

LỰC TRỰC THUỘC EVN MIỀN BẮC (EVN NPC) 
 

STT  TÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC MÃ KHÁCH HÀNG 

1 

Công ty Điện lực Nam Định  

Điện Lực Hải Hậu PA01HH 

Điện Lực TP Nam Định PA01ND 

Điện Lực Ý Yên PA01YY 

2 

Công ty Điện Lực Phú Thọ  

Điện Lực Cẩm Khê PA02CK 

Điện Lực Đoan Hùng PA02DH 

Điện Lực Hạ Hoà PA02HH 

Điện Lực Lâm Thao PA02LT 

Điện Lực Phù Ninh PA02PN 

Điện Lực TX Phú Thọ PA02PT 

Điện Lực Tân Sơn PA02TA 

Điện lực Thanh ba PA02TB 

Điện lực Tam Nông PA02TN 

Điện Lực Thanh Sơn PA02TS 

Điện Lực Thanh Thuỷ PA02TT 

Điện Lực TP Việt trì PA02VT 

Điện Lực Yên Lập PA02YL 

3 

Công ty Điện lực Quảng Ninh  

Điện Lực Bãi Cháy PA03BY 

Điện lực Cẩm Phả PA03CP 

Điện lực Co to                PA03CT 

Điện Lực Đầm Hà PA03DH 

Điện Lực Đông Triều PA03DT 

Điện lực Hải Hà PA03HH 

Điện Lực  Hạ Long PA03HL 

Điện Lực Thành Phố Móng Cái PA03MC 

Điện Lực Tiên Yên PA03TY 

Điện Lực TP Uông Bí PA03UB 

4 

Công ty Ðiện lực Thái Nguyên  

Điện lực Phổ Yên PA04PY 

Điện lực TP Thái Nguyên (đã sáp nhập thêm với 

Điện lực Gang thép TN) 

PA04TP 

PA04GT 

5 
CTY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG  

Điện lực Lạng Giang PA0501 



STT  TÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC MÃ KHÁCH HÀNG 

ĐL Việt Yên PA0502 

ĐL Yên Thế PA0503 

ĐL Tân Yên PA0504 

ĐL TP Bắc Giang PA0505 

ĐL Yên Dũng PA0506 

ĐL Lục Ngạn PA0507 

ĐL Hiệp Hoà PA0508 

ĐL Lục Nam PA0509 

ĐL Sơn Động PA0510 

6 

Công ty Điện lực Thanh Hóa  

Điện lực Tĩnh Gia PA07TG 

ĐL Thành phố Thanh Hoá PA07TP 

Điện Lực Yên Định PA07YD 

7 

Công ty Điện Lực Thái Bình  

Điện lực Thành Phố PA0901 

Điện lực Vư Thư PA0902 

Điện Lực  Tiền Hải PA0903 

Điện Lực Kiến Xương PA0904 

Điện Lực Đông Hưng PA0905 

Điện Lực Hưng Hà PA0906 

Điện Lực Quỳnh Phụ PA0907 

Điện lực Thái Thụy PA0908 

8 

Cty Điện Lực Lạng Sơn  

Điện lực Bình Gia PA11BG 

Điện lực Bắc Sơn PA11BS 

Điện lực Chi Lăng PA11CG 

Điện lực Cao Lộc PA11CL 

Điện lực Đình Lập PA11DL 

Điện lực Hữu lũng PA11HL 

Điện lực Lộc Bình PA11LB 

Điện Lực Tràng Định PA11TD 

Điện lực TP Lạng Sơn PA11TX 

Điện Lực Văn Lãng PA11VL 

Điện Lực Văn Quan PA11VQ 

9 

Công ty Điện Lực Tuyên Quang  

Điện Lực Sơn Dương PA12SD 

Điện Lực Thành phố PA12TX 

Điện lực Yên Sơn PA12YS 

10 CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN  



STT  TÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC MÃ KHÁCH HÀNG 

Điện lực Cửa Lò PA13CL 

ĐIỆN  LỰC  DIỄN CHÂU PA13DY 

Điện Lực Hưng Nguyên PA13NH 

Điện lực Nghi Lộc PA13NL 

Điện lực Thành phố Vinh PA13VH 

11 

Công ty Điện lực Hà Tĩnh  

Điện lực Can Lộc PA16CL 

Điện Lực Cẩm Xuyên PA16CX 

Điện lực TP Hà Tĩnh PA16HT 

Điện Lực Kỳ Anh PA16KA 

Điện lực Lộc Hà PA16LH 

Điện lực Thạch Hà PA16TH 

12 

Công ty Điện Lực Lào Cai  

Điện lực Cam Đường PA18CD 

Điện lực TP.Lào Cai PA18LC 

13 

Công ty Điện Lực Bắc Ninh  

Điện lực thành phố Bắc Ninh PA2201 

Điện lực Gia Bình PA2202 

Điện lực Quế Võ PA2203 

Điện lực Thuận Thành PA2204 

Điện Lực Từ Sơn PA2205 

Điện lực Yên Phong. PA2206 

Điện Lực Tiên Du PA2207 

14 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN  

Điện lực Ân Thi PA23AT 

Điện lực TP Hưng Yên PA23HY 

Điện lực Khoái Châu PA23KC 

Điện lực Kim Động PA23KD 

Điện lực Mỹ Hào PA23MV 

Điện lực Phù Tiên PA23PT 

Điện lực Văn Giang PA23VG 

Điện lực Văn Lâm PA23VL 

Điện lực Yên Mỹ PA23YM 

15 

Công ty điện lực Hà Nam  

Điện lực Bình Lục PA24BM 

Điện lực Duy Tiên PA24DV 

TP Phủ Lý PA24HN 

Điện Lực Kim Bảng PA24KB 



STT  TÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC MÃ KHÁCH HÀNG 

Điện lực Lý Nhân PA24LN 

Điện lực Thanh Liêm PA24TL 

16 

CÔNG TY ĐIỆN  LỰC VĨNH PHÚC  

Điện lực Bình Xuyên PA25BX 

Điện lực Phúc Yên PA25PY 

Điện lực TP Vĩnh Yên PA25VY 

Điện lực Yên Lạc PA25YL 

17 

Công ty Điện lực Hải Dương  

Điện lực Thành phố Hải Dương PM0100 

Điện Lực Chí Linh PM0300 

Điện lực Nam Sách PM0500 

Điện Lực Thanh Hà PM0700 

Điện lực Kinh Môn PM0900 

Điện lực Kim Thành PM1100 

Điện Lực Gia Lộc PM1300 

Điện lực Tứ Kỳ PM1500 

Điện Lực Cẩm Giàng PM1700 

Điện lực Bình Giang PM1900 

Điện lực Thanh Miên PM2100 

Điện lực Ninh Giang PM2300 

18 

Công Ty Điện lực Hải Phòng  

Điện Lực Hồng Bàng Đầu mã khách hàng của các Đơn vị 

điện lực thuộc EVN Hải Phòng hiện 

không có chuẩn. 1 Đơn vị điện lực có 

nhiều đầu Mã khách hàng khác nhau. 

Điện lực Lê Chân 

Điện Lực Ngô Quyền 

Điện lực Thủy Nguyên 

Điện Lực An Dương 

Điện Lực Kiến An 

Điện Lực Đồ Sơn 

Điện Lực Kiến Thuỵ 

Điện Lực Tiên Lãng 

Điện Lực An Lão 

Điện Lực Vĩnh Bảo 

Điện Lực Cát Hải 

Điện Lực Hải An 

Điện Lực Dương Kinh 

19 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH  

Điện Lực Gia Viễn PNGV00 

Điện Lực Hoa Lư PNHL00 



STT  TÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC MÃ KHÁCH HÀNG 

Phòng kinh doanh PNKD00 

Điện Lực Kim Sơn PNKS00 

Điện lực TP Ninh Bình PNNB00 

Điện Lực Nho Quan PNNQ00 

Điện Lực Tam Điệp PNTD00 

Điện Lực Yên Khánh PNYK00 

Điện Lực Yên Mô PNYM00 

 

 


